LỚP 4
CHỦ ĐỀ 4.  TRÁCH NHIỆM VỚI GIA ĐÌNH
                                                                    ( 3 tuần= 9 tiết)
I. MỤC TIÊU CHỦ ĐỀ 
Sau chủ đề này, HS có khả năng:
· Thể hiện được sự quan tâm, chăm sóc thường xuyên những người thân trong gia đình.
· Biết cách hoá giải những mâu thuẫn, xung đột xảy ra trong gia đình.
· - Thể hiện sự tự giác và trách nhiệm tham gia các hoạt động lao động khác nhau trong gia đình.
·  Thể hiện sự tự tin trong việc tổ chức, sắp xếp hợp lí công việc gia đình.
· Lập được kế hoạch chi tiêu phù hợp với thu nhập trong gia đình và thực hiện được mục tiêu tiết kiệm tài chính trong gia đình. 
· Phát triển năng lực đặc thù:  Lập và thực hiện kế hoạch, thích ứng với cuộc sống.  
 − Góp phần phát triển năng lực và phẩm chất chung: năng lực giao tiếp (kĩ năng quản lí cảm xúc và  giải quyết mâu thuẫn.), hợp tác, giải quyết vấn đề; phẩm chất trách nhiệm, nhân ái, chăm chỉ..
II. GỢI Ý TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG TRONG CHỦ ĐỀ 
A. TỔ CHỨC THEO QUY MÔ TRƯỜNG/ KHỐI 
( Thời lượng 1- 2 tiết- tuỳ theo nội dung và hình thức tổ chức hoạt động mà nhà trường lựa chọn)
[bookmark: _Hlk139373011]Gợi ý nội dung ( bám theo định hướng SHDC trong SGK):
 1) Quan tâm, chăm sóc người thân và hoá giải mâu thuẫn, xung đột trong gia đình.
2) Tự giác, trách nhiệm tham gia lao động trong gia đình và tổ chức, sắp xếp hợp lí công việc gia đình.
3)Thực hiện kế hoạch chi tiêu phù hợp trong gia đình và tiết kiệm tài chính. 
Gợi ý hình thức tổ chức: 
     Diễn đàn, Toạ đàm, Kịch tương tác …
1.MỤC TIÊU
Sau khi tham gia hoạt động này, HS có khả năng:
1) Thấy được trách nhiệm quan tâm, chăm sóc người thân và hoá giải mâu thuẫn, xung đột trong gia đình.
2) Nhận thức được trách nhiệm tự giác tham gia lao động trong gia đình và tổ chức, sắp xếp hợp lí công việc gia đình.
3) Hiểu được vì sao phải thực hiện kế hoạch chi tiêu phù hợp trong gia đình và tiết kiệm tài chính. 
– Rèn kĩ năng lắng nghe tích cực, tôn trọng ý kiến khác biệt;   hình thành phẩm chất nhân ái, trách nhiệm.
– Củng cố kĩ năng hợp tác, thiết kế và tổ chức hoạt động. 
II. CHUẨN BỊ
1. Đối với GV  
– Xây dựng kế hoạch tổ chức các nội dung phù hợp với nhu cầu của nhà trường và HS ( có thể tổ chức cả 3 nội dung theo gợi ý trên, hoặc chỉ chọn những nội dung đáp ứng nhu cầu của HS). Lựa chọn hình thức tổ chức phù hợp với từng nội dung.
– Phân công nhiệm vụ tổ chức hoạt động cụ thể cho GV và HS từng lớp/ khối lớp chuẩn bị ( Ví dụ nội dung 1 giao cho lớp 11A1; nội dung 2 lớp 11A2 đảm nhiệm….)
-Duyệt kịch bản tổ chức từng nội dung hoạt động của các lớp – chú ý đến sự phù hợp giữa mục tiêu, nội dung, hình thức tổ chức, kết luận và lôi cuốn HS của cả khối tham gia. 
-Chuẩn bị địa điểm, phông chữ về chủ đề, hệ thống âm thanh phương tiện nghe nhìn và điều kiện cần thiết để tổ chức các hoạt động cùng một vài tiết mục văn nghệ xen kẽ các HĐ để thêm hấp dẫn
-Phổ biến kế hoạch tổ chức Hoạt động TN, HN ( nội dung và hình thức tổ chức) theo quy mô khối/ trường cho HS
2.Đối với HS
– Các lớp được phân công hoàn thành phần việc được giao. Phân công HS làm NDCT trong hoạt động mà lớp mình đảm nhiệm
· HS các lớp tìm hiểu và suy ngẫm về các nội dung được lựa chọn tổ chức (thể hiện trong kế hoạch) để đăng kí tham gia chia sẻ
· Đăng kí và chuẩn bị các tiết mục văn nghệ biểu diễn xen kẽ giữa các hoạt động
I. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG
Hoạt động 1. Quan tâm, chăm sóc người thân và hoá giải mâu thuẫn, xung đột trong gia đình.
a) Mục tiêu: 
HS nhận thức được trách nhiệm quan tâm, chăm sóc người thân và hoá giải mâu thuẫn, xung đột trong gia đình.
b)  Nội dung – Tổ chức thực hiện
+ Có thể tổ chức dưới hình thức diễn đàn, trao đổi, thảo luận:  trả lời câu hỏi “ Vì sao mỗi bạn cần phải quan tâm chăm sóc người thân và hoá giải mâu thuẫn, xung đột trong gia đình?” 
+ Có thể tổ chức dưới hình thức kịch tương tác trên cơ sở dựa vào tình huống trong thực tiễn đòi hỏi HS phải thể hiện được sự quan tâm chăm sóc người thân và hoá giải mâu thuẫn, xung đột trong gia đình.
Gợi ý: tổ chức dưới hình thức diễn đàn:
– NDCT giới thiệu lần lượt đại diện các lớp tham luận về nội dung được phân công.
          + Vì sao cần phải quan tâm, chăm sóc người thân trong gia đình?
+ Vì sao cần phải tham gia hoá giải mâu thuẫn, xung đột trong gia đình?
+ Nếu thấy các thành viên trong gia đình có thái độ và hành vi thờ ơ với người thân trong gia đình, bạn cảm thấy như thế nào?
+ Bạn sẽ làm gì nếu trong gia đình bạn xuất hiện mâu thuẫn?
– Yêu cầu những HS khác lắng nghe và phát biểu ý kiến về chủ đề của diễn đàn hoặc đặt câu hỏi cho tác giả của các tham luận.
– Tác giả các tham luận trình bày và bảo vệ quan điểm về trách nhiệm trách nhiệm của bản thân trong việc quan tâm, chăm sóc và tham gia giải quyết mâu thuẫn với gia đình.
– NDCT giới thiệu lần lượt các tiết mục văn nghệ biểu diễn xen kẽ các tham luận, các ý kiến phát biểu để không khí của buổi diễn đàn thêm hấp dẫn, thu hút.
- GV chốt lại những điểm quan trọng trong các tham luận
 Hoạt động 2. Tham gia lao động trong gia đình và tổ chức, sắp xếp hợp lí công việc gia đình 
a.Mục tiêu: Nhận thức được trách nhiệm tự giác tham gia lao động trong gia đình và tổ chức, sắp xếp hợp lí công việc gia đình 
b) Nội dung – Tổ chức thực hiện
Hình thức tổ chức: 
+ Có thể tổ chức dưới hình thức tranh luận, diễn đàn để mọi HS tham gia chia sẻ quan điểm, ý kiến, kinh nghiệm hoặc bài học kinh nghiệm
+ Cũng có thể tổ chức dưới hình thức kịch tương tác tạo cơ hội cho HS tham gia giải quyết tình huống đòi hỏi HS tự giác tham gia lao động trong gia đình và tổ chức, sắp xếp hợp lí công việc gia đình 
Gợi ý: tổ chức dưới hình thức diễn đàn:
 – NDCT nêu một số câu hỏi để toàn trường/ khối chia sẻ ý kiến. Ví dụ:
+ Bạn hãy chia sẻ suy nghĩ của mình về trách nhiệm tham gia lao động giúp gia đình. 
+ Bạn hãy chia sẻ kinh nghiệm của mình về việc tổ chức, sắp xếp hợp lí công việc gia đình.
+ Động lực nào làm bạn tự giác thực hiện trách nhiệm lao động trong gia đình? 
+ Làm thế nào bạn có thể cân đối, hài hoà giữa nhiệm vụ học tập và nhiệm vụ lao động giúp gia đình?
 + …
– Yêu cầu HS toàn trường/ khối lắng nghe và đặt câu hỏi tìm hiểu những kinh nghiệm có thể vận dụng trong việc thực hiện trách nhiệm tham gia lao động trong gia đình.
– NDCT giới thiệu xen kẽ các tiết mục văn nghệ để thay đổi không khí.
– Sau khi hết ý kiến trao đổi, NDCT chốt lại bài học kinh nghiệm rút ra về:
+ Trách nhiệm tham gia lao động trong gia đình và tổ chức, sắp xếp hợp lí công việc gia đình.
+ Những kinh nghiệm tổ chức, sắp xếp hợp lí công việc gia đình.
– NDCT mời đại diện nhà trường lên cảm ơn và tặng hoa/ quà lưu niệm cho những HS được lựa chọn chia sẻ kinh nghiệm ( nếu có).
– NDCT cảm ơn các thầy cô và các bạn trong trường/ khối đã tham gia giao lưu.

Hoạt động 3. Kế hoạch chi tiêu phù hợp trong gia đình và tiết kiệm tài chính.  
a)Mục tiêu:
 HS hiểu được vì sao phải thực hiện kế hoạch chi tiêu phù hợp trong gia đình và tiết kiệm tài chính. 
b).Nội dung – Tổ chức thực hiện
Hình thức tổ chức:
+ Có thể tổ chức dưới hình thức tranh biện, diễn đàn, thảo luận… trả lời câu hỏi “ Vì sao HS phải tham gia thực hiện kế hoạch chi tiêu phù hợp trong gia đình và tiết kiệm tài chính”. 
 + Cũng có thể tổ chức dưới hình thức kịch tương tác tạo cơ hội cho HS tham gia giải quyết 1 tình huống đòi hỏi phải thực hiện kế hoạch chi tiêu phù hợp trong gia đình và tiết kiệm tài chính đã được xây dựng thành kịch bản mở .
   + Cũng có thể tổ chức dưới hình thức đưa ra các tình huống đòi hỏi phải thực hiện kế hoạch chi tiêu phù hợp trong gia đình và tiết kiệm tài chính, yêu cầu HS tham gia giải quyết bằng phương pháp sắm vai, hoặc chỉ đưa ra phương án giải quyết phù hợp
Gợi ý tổ chức dưới hình thức trao đổi:
 – NDCT nêu một số câu hỏi để toàn trường/ khối chia sẻ ý kiến, Ví dụ: 
+ Vì sao ngay từ lứa tuổi HS đã cần biết thực hiện kế hoạch chi tiêu gia đình phù hợp và tiết kiệm tài chính.  
+  Làm thế nào để lập kế hoạch chi tiêu gia đình phù hợp và thực hiện tiết kiệm tài chính.
+ …
– Yêu cầu HS toàn trường lắng nghe và đặt câu hỏi tìm hiểu thêm hoặc làm sáng tỏ những vấn đề liên quan đến chủ đề này. 
– NDCT giới thiệu xen kẽ các tiết mục văn nghệ để thay đổi không khí.
– Sau khi kết thúc, người chủ trì chốt lại:
+ Ngay từ lứa tuổi HS đã cần biết tham gia lập kế hoạch chi tiêu gia đình phù hợp và tiết kiệm tài chính để rèn luyện những kĩ năng tài chính để tự chủ trong cuộc sống.
+  Mỗi gia đình có nguồn thu nhập và nhu cầu chi tiêu khác nhau, những cần có mục tiêu tài chính là tiết kiệm được bao nhiêu trong những khoảng thời gian nhất định. Do đó mỗi gia đình cần lập được kế hoạch chi tiêu phù hợp của gia đình để thực hiện tiết kiệm tài chính.
 – NDCT cảm ơn các thầy cô và các bạn trong trường đã tham gia buổi giao lưu.
ĐÁNH GIÁ
GV yêu cầu một số HS chia sẻ cảm xúc và những bài học các em rút ra sau khi tham gia các hoạt động. HS nói sau chỉ bổ sung những điều bạn chưa nói.
HOẠT ĐỘNG TIẾP NỐI
Suy ngẫm về những điều đã trải nghiệm để chuẩn bị tham gia Hoạt động dục theo chủ đề: Trách nhiệm với gia đình
B. TỔ CHỨC THEO QUY MÔ LỚP
HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC THEO CHỦ ĐỀ ( 7 tiết)
I. MỤC TIÊU
Sau khi tham gia hoạt động này, HS có khả năng:
· Thể hiện được sự quan tâm, chăm sóc thường xuyên những người thân trong gia đình.
· Biết cách hoá giải những mâu thuẫn, xung đột xảy ra trong gia đình.

· Thể hiện sự tự giác và trách nhiệm tham gia các hoạt động lao động khác nhau trong gia đình.
· Thể hiện sự tự tin trong việc tổ chức, sắp xếp hợp lí công việc gia đình.
· Lập được kế hoạch chi tiêu phù hợp với thu nhập trong gia đình và thực hiện được mục tiêu tiết kiệm tài chính trong gia đình.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. GV chuẩn bị
· Máy chiếu, máy tính để có thể sử dụng cho nhiều hoạt động.
· Video, bài hát hoặc trò chơi đơn giản phù hợp với nội dung chủ đề.
· Các tình huống thể hiện trách nhiệm đối với gia đình hoặc thiếu trách nhiệm đối với gia đình của HS về các khía cạnh quan tâm, chăm sóc người thân và tham gia giải quyết mâu thuẫn trong gia đình ở thực tiễn để có thể sử dụng thay thế cho các tình huống trong SGK (nếu cần).
· Những ví dụ minh hoạ về lao động giúp gia đình, lập kế hoạch chi tiêu phù hợp với thu nhập gia đình.
2. HS chuẩn bị
· SGK Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 11; sách Bài tập Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 11.
· Nhớ lại các tình huống thể hiện trách nhiệm đối với gia đình hoặc thiếu trách nhiệm đối với gia đình trong thực tiễn để chia sẻ.
· Ghi lại các khoản thu, chi và tiết kiệm của gia đình trong thời gian qua để có thể lập kế hoạch chi tiêu phù hợp.
III. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG
KHỞI ĐỘNG
GV tổ chức cho HS xem video/nghe bài hát/câu chuyện/chơi trò chơi,... phù hợp với nội dung của chủ đề để tạo tâm thế cho các em trước khi bước vào các hoạt động.
KHÁM PHÁ – KẾT NỐI
Hoạt động 1. Tìm hiểu những việc cần làm thể hiện sự quan tâm, chăm sóc thường xuyên đến người thân trong gia đình
a) Mục tiêu
HS nêu được những việc cần làm để thể hiện sự quan tâm, chăm sóc thường xuyên đến sức khoẻ thể chất và sức khoẻ tinh thần đối với người thân trong gia đình.

b) Sản phẩm
Những việc HS cần làm để thể hiện sự quan tâm, chăm sóc thường xuyên đến sức khoẻ thể chất và sức khoẻ tinh thần và người thân trong gia đình.
c) Nội dung – Tổ chức thực hiện
1. Chia sẻ những việc em đã làm thể hiện sự quan tâm, chăm sóc người thân trong gia đình
· GV yêu cầu HS chia sẻ theo các gợi ý trong SGK.
· GV lưu ý HS lắng nghe tích cực để bổ sung những ý kiến khác các bạn đã chia sẻ và khích lệ nhiều HS tham gia.
· GV cùng HS tổng hợp những ý HS đã chia sẻ để sử dụng khi chuyển hoá kinh nghiệm cho các em.
2. Thảo luận để xác định những việc cần làm thể hiện sự quan tâm, chăm sóc thường xuyên đến người thân trong gia đình
· GV chia lớp thành các nhóm, yêu cầu các nhóm dựa trên những kinh nghiệm các bạn đã chia sẻ ở trên, kết hợp với những gợi ý trong SGK thảo luận tìm thêm những việc cần làm để thể hiện sự quan tâm, chăm sóc sức khoẻ thể chất và tinh thần của người thân trong gia đình.
· Đại diện các nhóm trình bày kết quả thảo luận. (GV lưu ý các nhóm sau chỉ bổ sung ý kiến khác với các nhóm đã trình bày trước.)
· GV lôi cuốn HS cùng tham gia phân tích, tổng hợp và khái quát, bổ sung những việc cần làm để thể hiện sự quan tâm, chăm sóc sức khoẻ thể chất và tinh thần của người thân trong gia đình và chốt lại:
a. Những việc cần làm để thể hiện sự quan tâm, chăm sóc đến sức khoẻ thể chất của người thân trong gia đình.
· Chủ động hỏi han khi thấy người thân có biểu hiện ốm, mệt.
· Pha nước hoa quả hoặc sữa cho người thân khi bị ốm.
· Nấu những món ăn ngon để người thân dễ ăn hơn.
· Nhắc người thân uống thuốc đúng giờ.
· Tự nguyện phục vụ người thân nếu cần.
– …
b. Những việc cần làm để thể hiện sự quan tâm, chăm sóc đến đời sống tinh thần của người thân trong gia đình.
· Chúc mừng, tặng quà người thân nhân dịp sinh nhật.
· Chủ động gợi hỏi khi thấy người thân có biểu hiện buồn, chán,... để chia sẻ.
· Làm những việc giúp người thân giải toả sự buồn, chán để có thêm năng lượng tích cực.

· Chủ động tham gia hoá giải mâu thuẫn, xung đột xảy ra trong gia đình.
· Có ý thức mang lại niềm vui cho các thành viên trong gia đình.
– …
Hoạt động 2. Tìm hiểu cách hoá giải mâu thuẫn, xung đột trong gia đình
a) Mục tiêu
HS chia sẻ được kinh nghiệm đã có để hoá giải mâu thuẫn trong gia đình, đồng thời biết thêm được những cách hoá giải mâu thuẫn tích cực.
b) Sản phẩm
Cách hoá giải mâu thuẫn, xung đột trong gia đình của HS.
c) Nội dung – Tổ chức thực hiện
1. Chia sẻ:
· GV cho HS chia sẻ những tình huống các em đã tham gia hoá giải mâu thuẫn, xung đột trong gia đình.
· HS tham gia chia sẻ (nếu có).
Lưu ý: Nếu có tình huống trùng với mục 2 trong SGK, GV có thể liên kết để khám phá kinh nghiệm của HS về cách hoá giải mâu thuẫn, xung đột trong gia đình.
2. Khám phá kinh nghiệm của HS qua xử lí tình huống
· GV yêu cầu HS dựa vào kinh nghiệm đã có của mình để đưa ra cách hoá giải mâu thuẫn những tình huống trong SGK.
· GV lưu ý HS không đưa ra ý kiến trùng lặp với những người đã phát biểu trước. (Nếu  HS ngại chia sẻ, GV có thể sử dụng kĩ thuật ném bông tuyết bằng cách vo tờ giấy thành bông tuyết và ném về phía HS. Bông tuyết rơi vào bạn nào, bạn đó sẽ chia sẻ và ném bông tuyết cho các bạn khác.)
· GV ghi nhận tất cả những cách hoá giải không trùng lặp mà HS đưa ra. Sau khi HS hết ý kiến, GV cùng HS chốt lại những cách hoá giải tích cực để kết nối với kinh nghiệm mới.
3. Thảo luận để xác định cách hoá giải mâu thuẫn, xung đột trong gia đình
· GV yêu cầu HS thảo luận (có thể theo nhóm hoặc chung toàn lớp) để bổ sung cách hoá giải mâu thuẫn, xung đột trong gia đình mang tính tích cực dựa vào những kinh nghiệm đã có và theo gợi ý trong SGK.
· Đại diện các nhóm trình bày kết quả thảo luận (nếu thảo luận theo nhóm). GV lưu ý các nhóm sau chỉ bổ sung ý kiến khác với các nhóm đã trình bày trước.
· GV lôi cuốn HS tham gia phân tích, tổng hợp, bổ sung cách hoá giải mâu thuẫn, xung đột trong gia đình và kết luận:

	Khi bản thân có mâu thuẫn, xung đột với người thân
	Khi các thành viên trong gia đình có mâu thuẫn, xung đột với nhau

	· Chủ động nói chuyện với người thân để hoá giải mâu thuẫn, xung đột.
· Nói về sự nuối tiếc đã xảy ra mâu thuẫn và bày tỏ thiện chí muốn giải quyết mâu thuẫn này.
· Lắng nghe và đặt mình vào vị trí của người thân để hiểu cảm xúc của họ.
· Nói về cảm xúc của mình để người thân hiểu, cảm thông,…
· Thừa nhận lỗi của mình (nếu có) và mạnh dạn chỉ ra điều mà người thân cũng cần rút kinh nghiệm.
· Chủ động đưa ra những quy ước, cam kết để phòng tránh mâu thuẫn, xung đột khác.
– …
	· Chủ động đề nghị người thân trong gia đình cùng nói chuyện với nhau để hoá giải mâu thuẫn, xung đột.
· Tham gia xác định nguyên nhân dẫn đến mâu thuẫn, xung đột.
· Nói chuyện riêng với từng người để hiểu rõ hơn về cảm xúc, suy nghĩ của họ về mâu thuẫn, xung đột đó.
· Tham gia hoà giải mâu thuẫn dựa trên việc cùng phân tích sự việc và rút kinh nghiệm của những người thân có mâu thuẫn.
– …


Hoạt động 3. Tìm hiểu về sự tự tin tổ chức, sắp xếp hợp lí công việc và tự giác tham gia lao động trong gia đình
a) Mục tiêu
HS hiểu được cách làm để tự tin sắp xếp công việc và tự giác tham gia lao động trong gia đình.
b) Sản phẩm
HS đưa ra được cách sắp xếp công việc phù hợp và tự giác tham gia lao động trong gia đình.
c) Nội dung – Tổ chức thực hiện
1. Nghiên cứu trường hợp
· GV yêu cầu HS trong lớp cùng nghiên cứu trường hợp trong SGK và thảo luận:
+ Nhận xét về ý thức tự giác tham gia lao động trong gia đình qua thời gian biểu của Phong.
+ Xác định những căn cứ để Phong tự tin tổ chức, sắp xếp hợp lí công việc gia đình của mình.
· GV lưu ý HS không đưa ra ý kiến trùng lặp với những người đã phát biểu trước.
· Sau khi HS hết ý kiến, GV cùng HS chốt lại:
+ Kết hợp hài hoà giữa nhiệm vụ học tập và giúp đỡ gia đình.
+ Lựa chọn những việc quan trọng, cần thiết, xếp thứ tự ưu tiên làm trước.
+ Sử dụng thời gian hợp lí, hiệu quả.
+ …

2. Thảo luận về cách tự tin tổ chức, sắp xếp hợp lí công việc và tự giác, trách nhiệm tham gia lao động gia đình
· GV yêu cầu HS thảo luận (có thể theo nhóm hoặc chung toàn lớp) về cách tự tin tổ chức, sắp xếp hợp lí công việc và tự giác, trách nhiệm tham gia lao động gia đình theo gợi ý trong SGK kết hợp với những nội dung được chốt lại sau khi nghiên cứu trường hợp ở mục 1.
· Đại diện các nhóm trình bày kết quả thảo luận (nếu thảo luận theo nhóm). GV lưu ý các nhóm sau chỉ bổ sung ý kiến khác với các nhóm đã trình bày trước.
· GV lôi cuốn HS tham gia phân tích, tổng hợp, bổ sung cách tự tin tổ chức, sắp xếp hợp lí công việc; tự giác, trách nhiệm tham gia lao động gia đình và kết luận:
+ Kết hợp hài hoà giữa nhiệm vụ học tập và giúp đỡ gia đình.
+ Lập danh sách các công việc cần làm.
+ Ưu tiên những việc quan trọng và cấp bách làm trước.
+ Phân bổ thời gian cho học tập và lao động giúp gia đình hợp lí.
+ Sử dụng thời gian hiệu quả.
+ Tập trung và đảm bảo chất lượng công việc.
+ …
Hoạt động 4. Tìm hiểu về kế hoạch chi tiêu phù hợp, thực hiện tiết kiệm tài chính
a) Mục tiêu
· HS xác định được kế hoạch chi tiêu phù hợp với thu nhập của gia đình.
· HS xác định được cách thực hiện mục tiêu tiết kiệm tài chính.
b) Sản phẩm
HS mô tả được bảng kế hoạch chi tiêu phù hợp với thu nhập của gia đình và thực hiện tiết kiệm tài chính.
c) Nội dung – Tổ chức thực hiện
1. Chia sẻ về các khoản chi tiêu của gia đình em
· GV yêu cầu HS chia sẻ với lớp về các khoản chi tiêu của gia đình mình theo những gợi ý sau:
· Tổng thu nhập.
· Các khoản chi: Chi thiết yếu (ví dụ: ăn uống, học tập,…); chi phát sinh (ví dụ: hiếu, hỉ,...).
· Khoản tiết kiệm.
· GV khích lệ HS chia sẻ và yêu cầu HS trong lớp lắng nghe tích cực.
· Sau khi HS hết ý kiến, GV cùng HS chốt lại những điều cơ bản mà HS đã chia sẻ.
2. Thảo luận về kế hoạch chi tiêu phù hợp với thu nhập của gia đình
· GV yêu cầu các nhóm cùng thảo luận để xác định các khoản thu, chi; mối quan hệ thu, chi và tiết kiệm trong kế hoạch chi tiêu phù hợp với thu nhập của gia đình dựa vào gợi ý trong SGK.

· Đại diện các nhóm trình bày kết quả thảo luận.
· GV nhận xét và kết nối với mục 3.
3. Thảo luận để xác định cách thực hiện mục tiêu tiết kiệm tài chính
· GV yêu cầu HS dựa vào những gợi ý trong SGK thảo luận bổ sung thêm cách thực hiện mục tiêu tiết kiệm tài chính.
· Đại diện các nhóm trình bày kết quả thảo luận (nếu thảo luận theo nhóm). GV lưu ý các nhóm sau chỉ bổ sung ý kiến khác với các nhóm đã trình bày trước.
· GV lôi cuốn HS tham gia phân tích, tổng hợp, bổ sung cách thực hiện mục tiêu tiết kiệm tài chính:
+ Liệt kê các khoản thu trong năm, ví dụ: Tiền lương; từ sản xuất; từ kinh doanh; từ những nguồn khác.
+ Lập danh sách những khoản chi: 1) Chi cho nhu cầu thiết yếu (không vượt quá 80%); ví dụ: ăn uống; điện, nước, internet; đi lại, tiêu vặt: xăng xe, điện thoại, vệ sinh môi trường; vật dụng gia đình; giáo dục (học phí, sách vở,…); 2) Chi phát sinh (ví dụ: lễ, tết, hiếu, hỉ,…).
+ Dự kiến số tiền tiết kiệm để thực hiện mục tiêu tài chính (ví dụ: tối thiểu là 7 %).
+ Cân đối thu, chi trong gia đình.
+ Tiết kiệm (Tiết kiệm = Tổng thu – Tổng chi).
RÈN LUYỆN
Hoạt động 5. Rèn luyện kĩ năng hoá giải mâu thuẫn, xung đột và quan tâm, chăm sóc người thân trong gia đình
a) Mục tiêu
HS bước đầu có kĩ năng hoá giải mâu thuẫn, xung đột và quan tâm, chăm sóc người thân trong gia đình.
b) Sản phẩm
HS xử lí phù hợp các tình huống đòi hỏi giải quyết được mâu thuẫn, xung đột và quan tâm, chăm sóc người thân trong gia đình.
c) Nội dung – Tổ chức thực hiện
· GV giao nhiệm vụ cho HS thảo luận nhóm để xác định cách giải quyết các tình huống trong SGK.
· GV phân công nhiệm vụ cho từng nhóm, mỗi nhóm đảm nhiệm xử lí một tình huống trong SGK hoặc GV có thể lựa chọn các tình huống trong thực tiễn phù hợp với chủ đề.
· Các nhóm nghiên cứu tình huống được phân công, thảo luận để đưa ra cách xử lí phù hợp. Sau đó phân công người sắm vai xử lí tình huống.
· GV mời các nhóm lên sắm vai; đồng thời yêu cầu HS các nhóm khác lắng nghe tích cực, để đồng thuận hoặc đưa ra ý kiến khác với cách giải quyết của nhóm.

· GV đề nghị các nhóm tham gia chia sẻ ý kiến của nhóm mình về cách thể hiện của nhóm bạn, nhận xét về sự phù hợp, chưa phù hợp trong cách xử lí tình huống của các nhóm.
· GV có thể đặt thêm câu hỏi gắn tình huống với bối cảnh/hoàn cảnh đã thay đổi để rèn tư duy biện chứng và cách ứng xử linh hoạt cho HS.
· GV cùng HS tổng hợp ý kiến và kết luận về cách ứng xử phù hợp nhất trong từng tình huống:
Tình huống 1. Nếu là Hiển hoặc em gái Hiển đều cần chủ động nói chuyện với nhau để hoá giải mâu thuẫn, bởi vì cả hai anh em đều cần rút kinh nghiệm. Em gái Hiển nên xin lỗi anh vì đã để anh bị động (dù không biết xe bị hỏng), còn Hiển trước khi mắng em cũng cần hỏi xem em có biết là xe đã hỏng từ hôm qua không. Cả hai anh em nên chủ động nói chuyện, xin lỗi nhau và rút kinh nghiệm, bỏ qua khúc mắc và yêu thương nhau hơn.
Tình huống 2. Đầu tiên, Hương nên góp ý cho em gái út là việc đọc trộm nhật kí của anh, sau đó đi mách mẹ là anh đang yêu – đó là việc làm không đúng; em cần xin lỗi anh Nam. Việc anh Nam tức giận định đánh em cũng là sai, do em nhỏ không biết điều phải trái, anh cần bình tĩnh giải thích cho em hiểu đọc trộm nhật kí của người khác là vi phạm quyền riêng tư… để em rút kinh nghiệm
Tình huống 3. Linh cần nói với bố về cảm nhận của mình và hỏi xem bố có biết nguyên nhân không? Nếu có chuyện bố phải lo nghĩ thì Linh tìm cơ hội thuận lợi để bố chia sẻ với Linh cho vợi bớt, đồng thời Linh cần động viên, an ủi bố nên suy nghĩ tích cực để quên những chuyện đó và lấy lại năng lượng tích cực. Nếu không phải có chuyện bố phải lo nghĩ, Linh nên đề nghị bố đi khám bệnh để chữa trị kịp thời.
Tình huống 4. Sau khi biết được vấn đề mà mẹ đang phải lo lắng, Minh cần động viên, an ủi mẹ: bà đã già bị ốm cũng là theo quy luật, mọi người sẽ cùng chung sức chăm sóc bà. Còn mẹ thiếu tiền để lo cho bà thì Minh và chị gái sẽ cùng nhau tiết kiệm những khoản chi chưa thực sự cần thiết để giúp mẹ phần nào. Điều quan trọng là mẹ không nên lo lắng, buồn phiền để ảnh hưởng đến sức khoẻ.
Hoạt động 6. Tổ chức sắp xếp hợp lí công việc gia đình và tự giác thực hiện có trách nhiệm
a) Mục tiêu
HS tập luyện kĩ năng sắp xếp hợp lí công việc gia đình để tự giác thực hiện có trách nhiệm, góp phần hình thành và phát triển phẩm chất chăm chỉ.
b) Sản phẩm
Mỗi HS có một bản kế hoạch thể hiện sự sắp xếp hợp lí công việc gia đình để tự giác thực hiện có trách nhiệm.
c) Nội dung – Tổ chức thực hiện
· GV yêu cầu từng HS:
+ Liệt kê các công việc, hoạt động lao động gia đình em cần làm (bao gồm những công việc được bố mẹ phân công và cả những công việc HS tự thấy có trách nhiệm tự giác tham gia).

+ Xếp thứ tự ưu tiên các công việc và phân chia thời gian thực hiện sao cho khoa học.
+ Xác định các điều kiện, phương tiện để thực hiện các công việc đó có kết quả.
+ Dự kiến kết quả đạt được.
+ Lập bảng kế hoạch như gợi ý dưới đây:
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· GV khích lệ một vài HS trong lớp chia sẻ về kế hoạch của mình, đồng thời giải thích vì sao em tự tin rằng sự sắp xếp công việc của mình là hợp lí, khoa học.
· GV yêu cầu cả lớp lắng nghe tích cực để rút kinh nghiệm và tham gia nhận xét, đặt câu hỏi và góp ý cho bạn.
· GV giúp HS xác nhận những góp ý xác đáng của các bạn trong lớp bằng những câu hỏi phản biện.
· Trên cơ sở ý kiến góp ý, GV yêu cầu HS hoàn thiện kế hoạch và những bạn khác rút kinh nghiệm để hoàn thiện kế hoạch của mình.
· GV yêu cầu HS tự giác thực hiện có trách nhiệm những việc cần làm trong gia đình em đã xác định.
Hoạt động 7. Lập kế hoạch chi tiêu phù hợp với thu nhập trong gia đình
a) Mục tiêu
HS lập được kế hoạch chi tiêu phù hợp với thu nhập của gia đình.
b) Sản phẩm
Mỗi HS lập được một bản kế hoạch chi tiêu phù hợp với thu nhập của gia đình.
c) Nội dung – Tổ chức thực hiện
· GV yêu cầu từng HS dựa vào thu nhập thực tế của gia đình để lập kế hoạch chi tiêu phù hợp theo hướng dẫn sau:
+ Liệt kê các khoản thu và tính tổng thu trong năm.
+ Dự kiến phân bổ tỉ lệ chi các khoản phù hợp với thu nhập của gia đình, sao cho cân  đối thu, chi và tiết kiệm.

+ Lập kế hoạch chi tiêu của gia đình theo gợi ý sau:
KẾ HOẠCH CHI TIÊU GIA ĐÌNH
(Đơn vị: triệu đồng)

	
Các khoản thu, chi
	Tháng

Tỉ lệ (%)
	
1
	
2
	
…
	
…
	
11
	
12
	
Tổng

	1. Tổng thu:
	......................................................................................

	2. Dự kiến các khoản chi tiêu:
	......................................................................................

	2.1. Chi thiết yếu (không vượt quá 80%)
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…

	2.2. Chi phát sinh (lễ, tết, hiếu, hỉ,…)
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…

	Tổng chi:
	......................................................................................

	3. Tiết kiệm (Tiết kiệm = Tổng thu – Tổng chi) (Tối thiểu 7%)
	
…
	
…
	
…
	
…
	
…
	
…
	
…
	
…


– GV yêu cầu HS về nhà chia sẻ với gia đình bạn và hoàn thiện kế hoạch chi tiêu phù hợp với thu nhập của gia đình, sau đó cùng gia đình thực hiện kế hoạch.
Lưu ý: Hoạt động này có thể thực hiện ở gia đình
Hoạt động 8. Thực hiện mục tiêu tiết kiệm tài chính trong gia đình
a) Mục tiêu
HS bước đầu rèn luyện kĩ năng thực hiện mục tiêu tiết kiệm tài chính qua việc xử lí các tình huống.
b) Sản phẩm
HS đưa ra được cách xử lí phù hợp với từng tình huống.
c) Nội dung – Tổ chức thực hiện
· GV chia lớp thành các nhóm, phân công nhiệm vụ cho từng nhóm, mỗi nhóm đảm nhiệm thảo luận để xử lí một tình huống trong SGK hoặc GV tổ chức cho cả lớp cùng tham gia xử lí cả hai tình huống.
· GV có thể đặt thêm câu hỏi gắn tình huống với bối cảnh/hoàn cảnh đã thay đổi để rèn tư duy biện chứng và cách ứng xử linh hoạt cho HS.
· GV cùng HS tổng hợp ý kiến và kết luận về cách ứng xử phù hợp nhất trong từng tình huống.

Tình huống 1. Sương cần thông báo với bố mẹ về khoản chi vượt trội 1 000 000 đồng cho ăn uống để có thể điều chỉnh các khoản chi đến cuối tháng hoặc tìm biện pháp tăng thêm thu nhập để bù vào. Đồng thời, Sương cũng cần đề xuất với bố mẹ để Sương ghi chép các khoản chi hằng ngày để dễ kiểm soát các khoản chi, tránh được bội chi.
Tình huống 2. Phùng cần thông báo với bố mẹ về khoản chi vượt trội 2 000 000 đồng nhưng tất cả những khoản chi đó đều cần thiết để bố mẹ kiểm soát các khoản chi phát sinh và điều chỉnh các khoản chi đến cuối tháng hoặc tìm biện pháp tăng thêm thu nhập để bù vào. Phùng cũng có thể đề xuất mỗi thành viên trong gia đình nên tiết kiệm hơn khoản chi nào đó để bù đắp một phần vào khoản chi vượt trội.
VẬN DỤNG
   Hoạt động 9. Thực hiện trách nhiệm đối với gia đình
a) Mục tiêu
HS thực hiện được trách nhiệm đối với gia đình ở mọi phương diện.
b) Sản phẩm
Ghi chép lại:
· Lời nói, việc làm, thái độ phù hợp để người thân cảm thấy được yêu thương.
· Tình huống đã giải quyết được mâu thuẫn hoặc xung đột xảy ra trong gia đình để không khí gia đình luôn vui vẻ.
· Các hoạt động lao động trong gia đình đã tham gia và việc điều chỉnh, sắp xếp công việc phát sinh sao cho hợp lí.
· Việc thực hiện kế hoạch chi tiêu hằng tháng phù hợp với thu nhập trong gia đình và điều chỉnh chi tiêu để thực hiện mục tiêu tiết kiệm tài chính trong gia đình.
c) Nội dung – Tổ chức thực hiện
GV yêu cầu từng HS về nhà:
· Hằng ngày thể hiện sự quan tâm, chăm sóc sức khoẻ thể chất và tinh thần của người thân trong gia đình bằng lời nói, việc làm, thái độ phù hợp để người thân cảm thấy được yêu thương.
· Chủ động tham gia hoá giải mâu thuẫn hoặc xung đột xảy ra giữa mình với người thân hoặc giữa những người thân để không khí gia đình luôn vui vẻ.
· Tự giác tham gia có trách nhiệm các hoạt động lao động trong gia đình và điều chỉnh, sắp xếp công việc phát sinh sao cho hợp lí.
· Thực hiện kế hoạch chi tiêu hằng tháng phù hợp với thu nhập trong gia đình, điều chỉnh chi tiêu để thực hiện mục tiêu tiết kiệm tài chính trong gia đình.

Hoạt động 10. Phản hồi kết quả vận dụng
a) Mục tiêu
HS chia sẻ được những việc làm thể hiện sự quan tâm, chăm sóc và hoá giải những mâu thuẫn, xung đột xảy ra trong gia đình; việc thực hiện trách nhiệm tham gia các hoạt động lao động và sắp xếp hợp lí công việc gia đình; việc thực hiện mục tiêu tiết kiệm tài chính trong gia đình.
b) Sản phẩm
-Những kinh nghiệm vận dụng thể hiện sự quan tâm, chăm sóc và hoá giải những mâu thuẫn, xung đột xảy ra trong gia đình.
- Những kinh nghiệm vận dụng về trách nhiệm tham gia các hoạt động lao động và sắp xếp hợp lí công việc gia đình.
-Những mục tiêu tiết kiệm tài chính trong gia đình từng HS đã đạt được
c) Nội dung – Tổ chức thực hiện
– GV yêu cầu HS chia sẻ:
+ Những việc em đã làm để thể hiện sự quan tâm, chăm sóc đối với bố mẹ và người thân trong gia đình.
+ Những việc em đã làm để hoá giải những mâu thuẫn, xung đột xảy ra trong gia đình.
+ Việc thực hiện kế hoạch lao động giúp đỡ gia đình trên cơ sở sắp xếp hợp lí công việc gia đình.
+ Việc thực hiện mục tiêu tiết kiệm tài chính trong gia đình.
+ Những khó khăn gặp phải và cách khắc phục.
                + Những việc em sẽ tiếp tục làm để thể hiện trách nhiệm với gia đình.
· GV yêu cầu cả lớp lắng nghe tích cực, chỉ bổ sung những điều khác với các bạn đã chia sẻ trước đó.
· GV khen ngợi những HS đã thực hiện tốt trách nhiệm với gia đình

                                          ĐÁNH GIÁ CUỐI CHỦ ĐỀ
GV yêu cầu HS căn cứ vào kết quả thực hiện các hoạt động trong chủ đề để tự đánh giá  theo các tiêu chí sau:
· Thể hiện được sự quan tâm, chăm sóc sức khoẻ thể chất của những người thân trong gia đình hằng ngày.
· Nhận biết được trạng thái sức khoẻ tinh thần của những người thân trong gia đình.
· Biết cách hoá giải được mâu thuẫn, xung đột xảy ra trong gia đình.
· Tự giác tham gia có trách nhiệm các hoạt động lao động trong gia đình.
· Sắp xếp được công việc gia đình hợp lí và tự tin điều chỉnh khi có công việc phát sinh.
· Lập được kế hoạch chi tiêu phù hợp với thu nhập trong gia đình.
· Thực hiện được mục tiêu tiết kiệm tài chính trong kế hoạch chi tiêu của gia đình.
Đạt: Đạt được ít nhất 4 trong số 7 tiêu chí.
Chưa đạt: Chỉ đạt từ 3 tiêu chí trở xuống.
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